
Đơn vị tiền tệ: VNĐ

STT Mã TS Hạng mục công trình Năm sử dụng Nguyên giá GTCL
 Số tiền tham gia BH 

năm 2026 
Ghi chú

A CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG               209,236,716,138          80,727,622,240             58,370,393,252 

Công trình chính bến 1 2003

1 NCVKT001 Bến và kè gầm 48,913,105,935               13,715,985,283         10,972,788,226           

Công trình chính bến 2 2007 -                                      

2 NCVKT006 Bến và kè gầm 113,134,161,108             43,909,220,159         35,127,376,127           

3 NCVKT008 Kè bờ và đường bãi trong cảng 20,684,449,691               2,396,734,998           1,917,387,998             

4 NCVKT047 Đầu tư xây dựng hạ tầng đường/bãi 2022 12,674,870,204               9,189,280,898           4,594,640,449             

5 NCVKT052 Đầu tư cơ sở hạ tầng Bãi chế tạo Skirt 2023 3,770,986,623                 3,063,926,931           1,531,963,466             

6 NCVKT061 Nâng cấp hạ tầng bãi 1,6 ha 2023 10,059,142,577               8,452,473,971           4,226,236,986             
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